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Sơn La, ngày        tháng 9 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban chủ nhiệm chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo 

năm học 2025-2026 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Điều lệ trường Cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định 

và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình đào tạo trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CĐSL ngày 02/01/2025 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ 

sung); 

Căn cứ Kế hoạch số 265/KH-CĐSL ngày 19/08/2025 của trường Cao đẳng 

Sơn La về việc Chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học cần đạt được; Chương trình đào tạo trình độ trung 

cấp, cao đẳng khối ngành, nghề Giáo dục nghề nghiệp năm học 2025 -2026; 

Căn cứ đề xuất của các khoa; Công văn về việc mời nhà giáo, cán bộ quản 

lý đào tạo, cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tham gia 

Ban chủ nhiệm chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo năm học 2025-

2026 của Trường Cao đẳng Sơn La và văn bản trả lời của các cơ quan, đơn vị;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban chủ nhiệm chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung chương trình 

đào tạo năm học 2025-2026 của trường Cao đẳng Sơn La đối với các ngành, nghề: 

Công tác xã hội, Văn thư Hành chính, Hướng dẫn du lịch, Quản trị khách sạn, 

Quản lý văn hóa, Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin (CLC), Tin học ứng 

dụng, Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử, Điện – Nước, Bảo vệ môi trường đô thị, 

Nghiệp vụ bán hàng, Kế toán doanh nghiệp, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn 

nuôi – Thú y, Lâm sinh, Trồng trọt gồm các ông (bà) có tên sau đây:  

(có danh sách Ban chủ nhiệm kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm: 



- Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung nội dung chương trình đào tạo các 

ngành, nghề nêu trên theo quy định hiện hành và phù hợp với nhu cầu thực tiễn. 

- Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả về Hiệu trưởng để xem xét, phê duyệt. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị có liên quan, các thành viên Ban chủ nhiệm chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Long 



DANH SÁCH 

Ban chủ nhiệm chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo  

năm học 2025-2026 
 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐSL ngày       tháng 9 năm 2025 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La) 

 
1. Ngành/Nghề: Công tác xã hội    Trình độ: Cao đẳng 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 
Ngô Thị Dung 

Khoa Luật- Nội vụ, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Chủ nhiệm  

2 Phạm Thị Hà Khoa Luật- Nội vụ, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ nhiệm  

3 Phùng Thu Hằng Khoa Luật- Nội vụ, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Thành viên, Thư ký 

4 Mai Thị Quỳnh Hoa Khoa Luật- Nội vụ, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Thành viên  

5 Quàng Văn Loan Công ty TNHH hỗ trợ giáo 

dục hòa nhập HOPE'S 

HOUSE 

Thành viên  

 

2. Ngành/Nghề: Công tác xã hội    Trình độ: Trung cấp 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 
Ngô Thị Dung 

Khoa Luật- Nội vụ, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Chủ nhiệm  

2 Dương Thị Thế Khoa Luật- Nội vụ, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ nhiệm  

3 Mai Thị Quỳnh Hoa Khoa Luật- Nội vụ, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Thành viên, Thư ký 

4 Phạm Thị Hà Khoa Luật- Nội vụ, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Thành viên  

5 Quàng Văn Loan Công ty TNHH hỗ trợ giáo 

dục hòa nhập HOPE'S 

HOUSE 

Thành viên  

 

3. Ngành/Nghề: Văn thư hành chính   Trình độ: Cao đẳng 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 
Quàng Văn Bằng 

Khoa Luật- Nội vụ, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Chủ nhiệm  

2 Phạm Thu Trang Khoa Luật- Nội vụ, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ nhiệm  

3 Lê Thị Huyền Khoa Luật- Nội vụ, Trường Thành viên, Thư ký 



Cao đẳng Sơn La 

4 Đào Thị Thu Trang Khoa Luật- Nội vụ, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Thành viên  

5 Lê Tuấn Long Công ty TNHH Đầu tư và 

thương mại dịch vụ HTTP 

Thành viên  

 

4. Ngành/Nghề: Văn thư hành chính   Trình độ: Trung cấp 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 
Quàng Văn Bằng 

Khoa Luật- Nội vụ, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Chủ nhiệm  

2 Nguyễn Thu Trang Khoa Luật- Nội vụ, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ nhiệm  

3 Lê Thị Huyền Khoa Luật- Nội vụ, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Thành viên, Thư ký 

4 Đào Thị Thu Trang Khoa Luật- Nội vụ, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Thành viên  

5 Lê Tuấn Long Công ty TNHH Đầu tư và 

thương mại dịch vụ HTTP 

Thành viên  

 

5. Ngành/Nghề: Hướng dẫn du lịch           Trình độ: Cao đẳng 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Nguyễn Thị Hạnh Khoa VH-NT&DL, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Chủ nhiệm 

2 Trần Thị Soi Khoa VH-NT&DL, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ nhiệm 

3 Đinh Thu Hằng Khoa VH-NT&DL, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Thành viên, thư ký 

4 Nguyễn Thị Loan Khoa VH-NT&DL, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Thành viên 

5 Bùi Khắc Bạo GĐ Công ty Sự kiện Ban 

trắng Tây Bắc 

Thành viên 

 

6. Ngành/Nghề: Hướng dẫn du lịch           Trình độ: Trung cấp 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Nguyễn Thị Hạnh Khoa VH-NT&DL, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Chủ nhiệm 

2 Trần Thị Soi Khoa VH-NT&DL, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ nhiệm 

3 Đinh Thu Hằng Khoa VH-NT&DL, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Thành viên, thư ký 

4 Nguyễn Thị Loan Khoa VH-NT&DL, Trường Thành viên 



Cao đẳng Sơn La 

5 Bùi Khắc Bạo GĐ Công ty Sự kiện Ban 

trắng Tây Bắc 

Thành viên 

 

7. Ngành/Nghề: Quản trị khách sạn             Trình độ: Cao đẳng 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Đinh Thị Quỳnh Anh Khoa VH-NT&DL, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Chủ nhiệm 

2 Lê Quốc Công Khoa VH-NT&DL, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ nhiệm 

3 Vũ Văn Chính Khoa VH-NT&DL, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Thành viên, thư ký 

4 Trần Thị Soi Khoa VH-NT&DL, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Thành viên 

5 Nguyễn Quốc Phong GĐ Khách sạn Cosy Sơn La Thành viên 

 

8. Ngành/Nghề: Quản trị khách sạn        Trình độ: Trung cấp 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Đinh Thị Quỳnh Anh Khoa VH-NT&DL, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Chủ nhiệm 

2 Lê Quốc Công Khoa VH-NT&DL, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ nhiệm 

3 Vũ Văn Chính Khoa VH-NT&DL, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Thành viên, thư ký 

4 Trần Thị Soi Khoa VH-NT&DL, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Thành viên 

5 Nguyễn Quốc Phong GĐ Khách sạn Cosy Sơn La Thành viên 

 

9. Ngành/Nghề: Quản lý văn hóa              Trình độ: Cao đẳng 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Ngô Thu Thản Khoa VH-NT&DL, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Chủ nhiệm 

2 Lê Quốc Công Khoa VH-NT&DL, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ nhiệm 

3 Phùng Thị Thúy Khoa VH-NT&DL, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Thành viên, thư ký 

4 Nguyễn Ánh Nguyệt Khoa VH-NT&DL, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Thành viên 

5 Trần Văn Quang Phó GĐ Trung tâm Văn 

hóa Điện ảnh tỉnh Sơn La 

Thành viên 

 



10. Ngành/Nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử      Trình độ: Cao đẳng 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Vũ Thị Bích Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Chủ nhiệm  

2 Quách Thị Sơn Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ nhiệm  

3 Nguyễn Thị Bích Thuỷ Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Thành viên, Thư ký 

4 Nguyễn Thị Thì Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Thành viên  

5 Lò Văn Tân Phòng kỹ thuật Vincom 

Sơn La 
Thành viên  

 

11. Ngành/Nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử      Trình độ: Trung cấp 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 
Vũ Thị Bích 

Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Chủ nhiệm  

2 Quách Thị Sơn Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ nhiệm  

3 Nguyễn Thị Bích Thuỷ Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Thành viên, Thư ký 

4 Nguyễn Thị Thì Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Thành viên  

5 Lò Văn Tân Phòng kỹ thuật Vincom 

Sơn La 
Thành viên  

 

12. Ngành/Nghề: Điện – Nước                           Trình độ: Trung cấp 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Vũ Thị Bích Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Chủ nhiệm  

2 Nguyễn Thị Thì Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ nhiệm  

3 Nguyễn Thị Bích Thuỷ Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Thành viên, Thư ký 

4 Quách Thị Sơn Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Thành viên  

5 Đỗ Việt Hùng Công ty cổ phần VBIC Sơn 

La 
Thành viên  

 



13. Ngành/Nghề: Bảo vệ Môi trường đô thị              Trình độ: Cao đẳng 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Vũ Thị Bích Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Chủ nhiệm  

2 Nguyễn Thị Bích Thuỷ Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ nhiệm  

3 Quách Thị Sơn Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Thành viên, Thư ký 

4 Nguyễn Thị Thì Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Thành viên  

5 Đàm Thị Thanh Thơm Công ty cổ phần môi 

trường và dịch vụ đô thị 

Sơn La 

Thành viên  

 

14. Ngành/Nghề: Bảo vệ Môi trường đô thị              Trình độ: Trung cấp 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Vũ Thị Bích Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Chủ nhiệm  

2 Nguyễn Thị Bích Thuỷ Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ nhiệm  

3 Quách Thị Sơn Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Thành viên, Thư ký 

4 Nguyễn Thị Thì Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Thành viên  

5 Đàm Thị Thanh Thơm Công ty cổ phần môi 

trường và dịch vụ đô thị 

Sơn La 

Thành viên  

 

15. Ngành/Nghề: Kế toán doanh nghiệp                    Trình độ: Cao đẳng 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Lê Thị Khánh Hòa Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Chủ nhiệm  

2 Lê Thị Vân Anh Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Phó chủ nhiệm  

3 Dương Thị Hạnh Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Thành viên, Thư ký 

4 Nguyễn Thị Hương Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Thành viên  

5 Cao Thị Dung Kế toán trưởng – Cty 

TNHH 339 Sơn La 
Thành viên  

 



 

16. Ngành/Nghề: Kế toán doanh nghiệp                    Trình độ: Trung cấp 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Lê Thị Khánh Hòa Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Chủ nhiệm  

2 Lê Thị Vân Anh Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Phó chủ nhiệm  

3 Trần Thị Quyên Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Thành viên, Thư ký 

4 Trương Thị Lan Anh Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Thành viên  

5 Cao Thị Dung Kế toán trưởng – Cty 

TNHH 339 Sơn La 
Thành viên  

 

17. Ngành/Nghề: Nghiệp vụ bán hàng                    Trình độ: Trung cấp 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Lê Anh Tuấn Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Chủ nhiệm  

2 Nguyễn Văn Thành Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Phó chủ nhiệm  

3 Đoàn Thu Hà  Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Thành viên, Thư ký 

4 Vì Việt Hà Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Thành viên  

5 Trần Văn Huy Điện máy Văn Huy, xã Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 
Thành viên  

 

18. Ngành/Nghề: Công nghệ thông tin                    Trình độ: Cao đẳng 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Nguyễn Hữu Thọ Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Chủ nhiệm  

2 Nguyễn Thị Vân Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ nhiệm  

3 Hoàng Thị Nhất Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Thành viên, Thư ký 

4 Phạm Quyết Thắng Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Thành viên  

5 Nguyễn Thị Hằng Công ty TNHH Tin học 

Tuấn Hằng 
Thành viên  

 



 

19. Ngành/Nghề: Công nghệ thông tin (CLC)            Trình độ: Cao đẳng 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Hoàng Văn Quỳnh Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Chủ nhiệm  

2 Nguyễn Phú Thành Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ nhiệm  

3 Nguyễn Thu Huyền Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Thành viên, Thư ký 

4 Phạm Quyết Thắng Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Thành viên  

5 Nguyễn Thị Hằng Công ty TNHH Tin học 

Tuấn Hằng 
Thành viên  

 

20. Ngành/Nghề: Tin học ứng dụng                                  Trình độ: Trung cấp 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Nguyễn Thị Thúy Tươi Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Chủ nhiệm  

2 Tường Thị Phương Thảo Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Phó chủ nhiệm  

3 Nguyễn Tiến Văn Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Thành viên, Thư ký 

4 Phạm Quyết Thắng Khoa Kỹ thuật – Kinh tế, 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Thành viên  

5 Nguyễn Thị Hằng Công ty TNHH Tin học 

Tuấn Hằng 
Thành viên  

 

21. Ngành/Nghề: Lâm sinh                                  Trình độ: Cao đẳng 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Chu Văn Tiệp Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 
Chủ nhiệm  

2 Tô Thị Hồng Gấm Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 
Phó chủ nhiệm  

3 Lê Thị Hạnh Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 
Thành viên, Thư ký 

4 Vì Văn Toàn Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 
Thành viên  

5 Lò Thị Ngọc Minh Trung tâm nghiên cứu và 

phát triển NLN Tây Bắc 
Thành viên  



 

22. Ngành/Nghề: Lâm sinh                                  Trình độ: Trung cấp 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Tô Thị Hồng Gấm  Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 
Chủ nhiệm  

2 Chu Văn Tiệp Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 
Phó chủ nhiệm  

3 Nguyễn Hoài Bắc Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 
Thành viên, Thư ký 

4 Nguyễn Lương Thiện Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 
Thành viên  

5 Lò Thị Ngọc Minh Trung tâm nghiên cứu và 

phát triển NLN Tây Bắc 
Thành viên  

 

23. Ngành/Nghề: Chăn nuôi – Thú y                        Trình độ: Cao đẳng 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Hoàng Văn Thiện Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 
Chủ nhiệm  

2 Nguyễn Thị Nga Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 
Phó chủ nhiệm  

3 Hồ Anh Thắng Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 
Thành viên, Thư ký 

4 Nông Thị Thanh Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 
Thành viên  

5 Lưu Thị Hương Trạm Kỹ thuật nông nghiệp 

khu vực VI – Trung tâm 

Kỹ thuật nông nghiệp tỉnh 

Sơn La 

Thành viên  

 

24. Ngành/Nghề: Chăn nuôi – Thú y                          Trình độ: Trung cấp 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Hoàng Văn Thiện Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 
Chủ nhiệm  

2 Hoàng Văn Giáp Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 
Phó chủ nhiệm  

3 Nguyễn Thị Thu Chung Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 
Thành viên, Thư ký 

4 Nguyễn Việt Thắng Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 
Thành viên  



5 Lưu Thị Hương Trạm Kỹ thuật nông nghiệp 

khu vực VI – Trung tâm 

Kỹ thuật nông nghiệp tỉnh 

Sơn La 

Thành viên  

 

25. Ngành/Nghề: Trồng trọt & Bảo vệ thực vật             Trình độ: Trung cấp 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Nguyễn Thị Thanh Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Chủ nhiệm 

2 Triệu Thị Thịnh Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ nhiệm 

3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Thành viên, thư ký 

4 Nguyễn Thị Vân Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Thành viên 

5 Vì Văn Bình HTX Nông nghiệp 26-3 Thành viên 

 

26. Ngành/Nghề: Trồng trọt                                 Trình độ: Trung cấp 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Ban chủ nhiệm 

1 Vũ Thị Kim Thanh Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Chủ nhiệm 

2 Vũ Thị Ngọc Ánh Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ nhiệm 

3 Lê Thị Lan Anh Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Thành viên, thư ký 

4 Thân Thị Hồng Nhung Khoa Nông Lâm, Trường 

Cao đẳng Sơn La 

Thành viên 

5 Vì Văn Bình HTX Nông nghiệp 26-3 Thành viên 
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